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Kỳ Nhóm 
tự chọn 

Mã 
học phần Tên học phần 

Tổng 
số 

TC 

Số 
TC 
lý 

thuyết 

Số 
TC 

thực 
hành 

1  0401101 Âm nhạc                                         3 2 1 
1  0801101 Giáo dục thể chất 1 1 0 1 
1  0401207 Mỹ thuật 3 1 2 

1  0701001 Những NL cơ bản của CN Mác - 
Lê nin 5 5 0 

1  0801006 Tâm lý học đại cương 2 2 0 
1  0501001 Tiếng Anh 1 3 3 0 
1  0501101 Tin học đại cương  3 2 1 
2 TCCHUNG 0201303 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2 0 
2 TCCHUNG 0201113 Lịch sử Việt Nam đại cương 2 2 0 
2 TCCHUNG 0701005 Lô gíc học đại cương 2 2 0 
2 TCCHUNG 0301025 Môi trường và con người  2 2 0 
2 TCCHUNG 0701004 Mỹ học đại cương 2 2 0 
2 TCCHUNG 0301031 Sinh học đại cương              2 2 0 
2 TCCHUNG 0101057 Toán cơ sở      2 2 0 
2  0801008 Giáo dục học đại cương 2 2 0 
2  0801102 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 
2  0801007 Tâm lý học trẻ em 4 4 0 
2  0501002 Tiếng Anh 2 3 3 0 
2  02010489 Tiếng Việt 2 1 1 
2  0701002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0 

3  0701003 Đường lối cách mạng của 
ĐCSVN 3 3 0 

3  0801009 Giáo dục học mầm non 1 3 3 0 
3  0801103 Giáo dục thể chất 3 1 0 1 
3  0401103 Múa và vận động theo nhạc 2 1 1 
3  0301042 Sinh lý trẻ em  3 3 0 
3  0501003 Tiếng Anh 3 4 4 0 
3  0201045 Văn học trẻ em 2 2 0 
4 TC1 0401107 Biên đạo múa 2 1 1 
4 TC1 0401108 Ca hát mầm non 2 1 1 
4 TC1 0401109 Đàn phím điện tử 2 1 1 
4 TC1 0401205 Đồ chơi trẻ em 2 1 1 
4 TC1 0401206 Nghệ thuật trang trí trong trường MN 2 1 1 
4 TC_CSN 0801039 Giáo dục gia đình 2 1 1 
4 TC_CSN 0801040 Giao tiếp với trẻ em 2 1 1 
4 TC_CSN 0401028 Quản lí trong giáo dục mầm non 2 1 1 
4  0801010 Giáo dục học mầm non 2 3 2 1 
4  0801038 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 1 1 



4  07010072 PLĐC, Quản lý HCNN và QL 
ngành GD 3 3 0 

4  0401027 PP cho trẻ làm quen với MTXQ 3 2 1 
4  0801104 PP giáo dục thể chất cho trẻ em 2 1 1 

4  0401029 Thực hành sư phạm thường 
xuyên 1 1 0 1 

5 TC2 0801107 PT tính tích cực vận động cho trẻ MN 2 1 1 

5 TC2 0401005 SD TCAN nhằm PT KNVĐ theo 
nhạc cho trẻ MN 2 1 1 

5 TC2 08010161
0 

TC chế độ sinh hoạt hàng ngày 
cho trẻ MN 2 1 1 

5  0401010 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn 
cho trẻ 2 1 1 

5  0201046 PP cho trẻ làm quen với TPVH 3 2 1 

5  0401026 PP hình thành BT toán sơ đẳng 
cho TE 3 2 1 

5  0201047 PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ em 2 1 1 

5  0401024 PP PT tình cảm và kỹ năng XH 
cho trẻ MN 2 1 1 

5  0401102 PP tổ chức hoạt động AN cho trẻ em 2 1 1 

5  0401017 Thực hành sư phạm thường 
xuyên 2 2 0 2 

6 TC3 0401006 HD tìm hiểu và ƯD TPVH trong 
GDMN 2 1 1 

6 TC3 0401004 HD tìm hiểu và ƯD TPAN trong 
GDMN 2 1 1 

6 TC3 0401007 PP đọc, kể DC TPVH trong 
trường MN 2 1 1 

6 TC4 0401015 PH TTCNT của trẻ mẫu giáo 
trong TCHT 2 1 1 

6 TC4 0401033 PHTTCNT cho trẻ MN qua 
HĐLQ với MTXQ 2 1 1 

6 TC4 0401025 SD trò chơi DG nhằm PT trí tuệ 
cho trẻ MG 2 1 1 

6 TC4 0401023 TC HĐGD theo hướng trải 
nghiệm cho trẻ ở trường MN 2 1 1 

6 TC4 0401032 Ứng dụng CNTT trong giáo dục 
mầm non 2 1 1 

6  0401203 PP tổ chức hoạt động tạo hình 
cho TE 2 1 1 

6  0401036 TC các hoạt động GD theo 
hướng tích hợp 2 1 1 

6  0401035 Thực hành sư phạm thường 
xuyên 3 1 0 1 

6  0401020 Thực tập sư phạm 1 3 0 3 

7 TC5 0801047 Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 
mẫu giáo 2 1 1 



7 TC5 0401034 Giáo dục môi trường cho trẻ 
mầm non 2 1 1 

7  0401013 Dinh dưỡng trẻ em 3 2 1 
7  0801011 Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật 2 2 0 

7  0401031 PT và TC thực hiện chương trình 
GDMN 2 1 1 

7  0401030 Thực hành sư phạm thường 
xuyên 4 1 0 1 

7  04010099 Vệ sinh trẻ em 2 1 1 
8  0401022 Khóa luận tốt nghiệp 8 0 8 
8  0401021 Thực tập sư phạm 2 5 0 5 

 


